
Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 3111000409 Nguyễn Thị Tuyết An Nữ 19/03/1982 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP21 6.4 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

2 3111000216 Nguyễn Thị Bắc Nữ 13/10/1983 Tỉnh Thái Bình  11TDSP01 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

3 3111000078 Trương Quốc Bảo Nam 27/07/1992 Tỉnh An Giang  11TDSP01 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

4 3111000037 Nguyễn Thị Bé Bảy Nữ 24/12/1973 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP21 6.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

5 3111000304 Nguyễn Lâm Châu Nữ 06/04/1992 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP02 7.4 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

6 3111000175 Bùi Văn Chí Nam 05/08/1984 Tỉnh Bến Tre  11TDSP21 7.3 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

7 3111000352 Ngô Anh Đào Nữ 05/12/1988 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP01 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 
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8 3111000291 Nguyễn Thị Anh Đào Nữ 05/07/1992 Tỉnh Bình Thuận  11TDSP02 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

9 3111000185 Võ Thị Huỳnh Diệu Nữ 24/10/1986 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP21 6.6 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

10 3111000071 Huỳnh Thị Thùy Dung Nữ 17/05/1984 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP01 6.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

11 3111000156 Lê Thị Dung Nữ 29/11/1988 Tỉnh Thanh Hóa 11TDSP21 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

12 3111000265 Lê Thị Phương Dung Nữ 26/04/1982 Tỉnh Long An  11TDSP21 7.6 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

13 3111000093 Phạm Thị Bích Dung Nữ 16/06/1982 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP21 8.1 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

14 3111000355 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 09/09/1985 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP02 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

15 3111000547 Võ Thị Ngọc Dung Nữ 19/11/1977 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP02 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

16 3111000226 Lê Phước Dũng Nam 26/02/1982 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP21 7.1 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

17 3111000539 Mai Hoàng Dũng Nam 23/06/1968
Thành phố Cần 

Thơ  
11TDSP21 7.2 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

18 3111000031 Nguyễn Văn Duy Nam 13/04/1989 Tỉnh Bến Tre  11TDSP21 7.2 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

19 3111000288 Nguyễn Thị Minh Duyên Nữ 03/08/1988 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP21 6.3 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - 

Dược sỹ,Nợ chứng chỉ, 

20 3111000232 Phạm Thị Kim Duyên Nữ 08/04/1988 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP01 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

21 3111000149 Trần Thị Phương Hà Nữ 29/12/1987 Tỉnh Bến Tre  11TDSP21 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 21 3111000149 Trần Thị Phương Hà Nữ 29/12/1987 Tỉnh Bến Tre  11TDSP21 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

22 3111000490 Lê Thị Hạnh Nữ 05/10/1981 Tỉnh Thanh Hóa 11TDSP21 6.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 
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23 3111000450 Đỗ Thị Hiền Nữ 07/03/1984 Tỉnh Thanh Hóa 11TDSP02 6.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

24 3111000118 Trần Thị Mỹ Hiền Nữ 21/08/1971 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP21 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

25 3111000148 Đinh Minh Hiếu Nam 01/10/1991 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP01 8.6 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

26 3111000101 Chu Thị Thanh Hoa Nữ 15/07/1978 Tỉnh Ninh Bình 11TDSP21 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

27 3111000117 Nguyễn Cẩm Hồng Nữ 23/07/1969 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP21 6.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

28 3111000357 Nguyễn Kim Hồng Nữ 10/08/1985 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP21 6.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

29 3111000431 Nguyễn Ngọc Hồng Nam 19/07/1987 Tỉnh Long An  11TDSP21 6.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

30 3111000034 Phan Thị Diễm Hương Nữ 06/08/1987 Tỉnh Quảng Nam  11TDSP21 7.4 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

31 3111000250 Nguyễn Thị Thoại Huyền Nữ 22/12/1984 Tỉnh Bình Dương 11TDSP02 7.6 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

32 3111000124 Trương Kim Khánh Nữ 29/08/1976 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP21 7.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

33 3111000427 Huỳnh Ngọc Khôi Nam 18/03/1983 Tỉnh Bình Thuận  11TDSP02 7.6 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

34 3111000477 Mai Thị Thúy Kiều Nữ 07/05/1982 Tỉnh Trà Vinh  11TDSP02 7.2 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

35 3111000330 Nguyễn Thị Lệ Nữ 09/10/1987 Tỉnh Phú Yên  11TDSP01 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 35 3111000330 Nguyễn Thị Lệ Nữ 09/10/1987 Tỉnh Phú Yên  11TDSP01 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

36 3111000108 Phan Thị Kiều Liên Nữ 03/10/1992 Tỉnh Long An  11TDSP01 6.6 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

37 3111000512 Trịnh Thị Liên Nữ 24/12/1971 Tỉnh Thanh Hóa 11TDSP21 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

38 3111000332 Huỳnh Thị Kim Linh Nữ 10/06/1982 Tỉnh Bến Tre  11TDSP01 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

39 3111000050 Phạm Thị Lùng Nữ 15/08/1983 Tỉnh Bến Tre  11TDSP21 7.3 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

40 3111000507 Lê Thị Thanh Ly Nữ 04/09/1989 Tỉnh Ninh Thuận  11TDSP02 7.9 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

41 3111000176 Nguyễn Thanh Thiên Lý Nữ 18/06/1991 Tỉnh Quảng Ngãi 11TDSP21 6.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

42 3111000452 Lê Hoài Nam Nam 28/12/1984 Tỉnh Long An  11TDSP21 6.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

43 3111000200 Lưu Thu Nga Nữ 27/10/1980 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP21 6.9 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

44 3111000062 Bùi Kim Ngân Nữ 03/04/1982 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP21 7.2 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

45 3111000059 Lương Thị Kim Ngân Nữ 04/02/1992 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP01 6.4 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

46 3111000160 Nguyễn Thị Hồng Ngân Nữ 00/00/1992 Tỉnh Trà Vinh  11TDSP01 6.9 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

47 3111000198 Trần Ngọc Kim Ngân Nữ 11/12/1991 Tỉnh Sóc Trăng  11TDSP01 7.9 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

48 3111000205 Lê Thị Yến Ngọc Nữ 18/04/1981 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP21 6.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

49 3111000115 Nguyễn Tuyết Ngọc Nữ 09/10/1983 Tỉnh An Giang  11TDSP21 7.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

50 3111000152 Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 09/04/1987 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP02 8.3 Không đạt Nợ chứng chỉ, 
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51 3111000259 Hạ Võ Bảo Nguyên Nam 25/06/1973 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP21 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

52 3111000212 Nguyễn Thị Khôi Nguyên Nữ 22/08/1984 Tỉnh Bạc Liêu 11TDSP01 7.3 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

53 3111000348 Dương Thị Yến Nhi Nữ 28/09/1989 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP01 6.9 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

54 3111000313 Lê Thị Nhung Nữ 08/01/1983 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP01 6.6 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

55 3111000081 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 28/02/1974 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP21 7.1 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

56 3111000376 Kiều Tấn Phúc Nam 21/11/1987 Tỉnh Phú Yên  11TDSP21 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

57 3111000474 Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 08/03/1986 Tỉnh Bến Tre  11TDSP02 7.3 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

58 3111000340 Lê Thị Yến Phương Nữ 17/11/1987 Tỉnh Kiên Giang  11TDSP02 7.1 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

59 3111000215 Lê Thị Sáng Nữ 30/04/1980
Tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 
11TDSP21 6.3 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

60 3111000186 Lê Thái Sơn Nam 18/11/1982 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP21 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

61 3111000204 Đoàn Ngọc Sương Nữ 02/11/1988 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP01 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

62 3111000310 Võ Thị Tuyết Sương Nữ 25/06/1989 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP01 7.1 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

63 3111000305 Nguyễn Văn Tài Nam 29/07/1991 Tỉnh Bình Thuận  11TDSP02 6.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 63 3111000305 Nguyễn Văn Tài Nam 29/07/1991 Tỉnh Bình Thuận  11TDSP02 6.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

64 3111000359 Nguyễn Thị Lệ Tâm Nữ 29/01/1983 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP01 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

65 3111000275 Trần Thị Ngọc Tâm Nữ 28/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP01 7.1 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

66 3111000358 Võ Phương Thắm Nữ 12/07/1992 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP21 6.9 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

67 3111000290 Võ Văn Thăng Nam 10/04/1979 Tỉnh Đắk Lắk 11TDSP21 6.4 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

68 3111000023 Phan Lê Hùng Thắng Nam 04/10/1982 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP21 8.1 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

69 3111000406 Trần Thị Thu Thanh Nữ 28/12/1981 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP02 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

70 3111000206 Bùi Văn Thành Nam 01/02/1990
Thành phố Hải 

Phòng 
11TDSP21 7.1 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

71 3111000336 Huỳnh Thị Ngọc Thảo Nữ 09/06/1986 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP01 6.6 Không đạt
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Nợ chứng chỉ, 

72 3111000470 Trương Thị Diễm Thu Nữ 16/08/1990 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP01 6.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

73 3111000132 Trang Thanh Thư Nữ 05/04/1991 Tỉnh Bạc Liêu 11TDSP01 7.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

74 3111000183 Võ Minh Thư Nữ 29/04/1990 Tỉnh Bạc Liêu 11TDSP01 6.9 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

75 3111000080 Phạm Thị Uyên Trâm Nữ 01/01/1987 Tỉnh Gia Lai  11TDSP01 8.2 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

76 3111000167 Tôn Khánh Trầm Nữ 13/06/1988 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP21 6.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

77 3111000073 Vũ Thị Thùy Trang Nữ 06/01/1991 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP01 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

78 3111000245 Nguyễn Khánh Trí Nam 15/03/1984 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP21 7.2 Không đạt Nợ chứng chỉ, 
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79 3111000346 Đặng Thị Thanh Trúc Nữ 18/03/1986 Tỉnh Long An  11TDSP01 7.9 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

80 3111000273 Bùi Văn Tùng Nam Tỉnh Bạc Liêu 11TDSP21 6.7 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

81 3111000120 Nguyễn Thị ánh Tuyết Nữ 26/11/1979 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP01 7.6 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

82 3111000106 Đặng Thị Tường Vi Nữ 09/11/1982 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP21 7.6 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

83 3111000455 Nguyễn Đức Việt Nam 10/01/1987 Tỉnh Ninh Thuận  11TDSP21 6.6 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

84 3111000416 Trần Lê Thúy Vy Nữ 24/11/1988 Tỉnh Long An  11TDSP01 7.1 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

85 3111000278 Lê Thị Lệ Xuân Nữ 14/10/1988 Tỉnh Bến Tre  11TDSP01 6.8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

86 3111000263 Lâm Thị Hoàng Yến Nữ 21/11/1985 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP01 8.3 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

87 3111000300 Nguyễn Diệp Hồng Yến Nữ 22/10/1987 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP21 7.5 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

88 3111000203 Phạm Thị Phúc Yến Nữ 19/04/1988 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP01 8 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

89 3111000399 Trần Huỳnh Minh Yến Nữ 01/02/1989 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP21 7.1 Không đạt Nợ chứng chỉ, 

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2013


